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DANH MỤC VẬT LIỆU NỘI THẤT CĂN HỘ

STT

I SÀN

II TRẦN

III TƯỜNG

KHOẢN MỤC TRANG BỊ
NHÃN HIỆU/

NHÀ CUNG CẤP
VẬT LIỆU

& QUY CÁCH

Phòng khách, bếp

Phòng tắm master

Lát gạch chống 
trượt

Theo tiêu chuẩn nhà sản 
xuất, vân gỗ tự nhiên

Kích thước 300x600mmPhòng tắm 
thường

Phòng ngủ

Sàn SPC (Stone 
Plastic Composite) 
chống nước, 
chống ẩm mốc, 
kháng khuẩn, 
chống trượt, an 
toàn sức khoẻ, 
thân thiện môi 
trường

Nhập khẩu/
Trong nước

Vietceramics/
Tương đương

Vĩnh Tường/
Tương đương

1

2

3

Logia5

Phòng khách, bếp. 
Phòng ngủ. 
Lối đi

Thạch cao khung 
xương chìm, sơn 
nước hoàn thiện

Tấm thạch cao tiêu chuẩn 
nhà sản xuất

6

Vĩnh Tường/
Tương đương

Phòng tắm master
Phòng tắm thường

Thạch cao chịu 
ẩm khung xương 
chìm, sơn nước 
hoàn thiện

Tấm thạch cao tiêu chuẩn 
nhà sản xuất 

7

Vietceramics/
Tương đương

Phòng tắm master
Phòng tắm thường

Ốp gạch ceramic Kích thước 300x600mm9

Nhập khẩu/
Trong nước (Sản 
xuất theo công 
nghệ nhập 
khẩu)

Len chân tường 
phòng ngủ

Len gỗ nhựa Theo tiêu chuẩn nhà sản 
xuất, màu vân gỗ tự nhiên 
phù hợp với màu sắc sàn

10

Nhập khẩu/
Trong nước 
(Sản xuất theo 
công nghệ 
nhập khẩu)

Len chân tường 
phòng khách, bếp

Len gỗ nhựa Theo tiêu chuẩn nhà sản 
xuất, màu vân gỗ tự nhiên 
phù hợp với màu sắc sàn

11

Sơn Jotun/
Tương đương

Phòng khách, bếp. 
Phòng ngủ. 
Lối đi

Đa lớp chống 
bám bụi

Đa lớp chống bám bụi8

4
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STT

IV CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

V BẾP

KHOẢN MỤC TRANG BỊ
NHÃN HIỆU/

NHÀ CUNG CẤP
VẬT LIỆU

& QUY CÁCH

Vách kính, cửa sổ 
lật mở phòng ngủ 
Vách kính, cửa 
trượt ban công

Khung nhôm sơn 
tĩnh điện
Kính hộp/an toàn
Phụ kiện nhập 
khẩu, kiểu dáng 
hiện đại

Khung nhôm định hình
Kính hộp phủ độ dày theo 
thiết kế

XingFa/
Tương đương

12

Cửa chính Cửa gỗ công 
nghiệp chống 
cháy

Chi tiết theo bản vẽ
thiết kế được duyệt

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

13

Khoá chính Khoá vân tay Khoá thông minh, mở 
bằng vân tay hoặc nhập 
mã số

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

14

Cửa phòng ngủ Gỗ công nghiệp

Phủ melamin, khung bao 
gỗ ghép thanh MDF 
Melamin. Cánh cửa: gỗ 
ghép thanh, honeycom, 
MDF Melamin. Bao gồm 
phụ kiện: bản lề, chặn cửa

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

15

Cửa phòng vệ sinh Gỗ nhựa công 
nghiệp

Nhà sản xuất đùn ép 
profile định hình, bề mặt 
phủ film vân gỗ có khả 
năng chống ẩm, chống 
thấm nước tốt

Nhập khẩu / Sản 
xuất trong nước

16

Lan can căn hộ 
gồm:
Lan can ra ban 
công phòng khách 
Lan can logia bếp

Gia công Thép sơn 2 lớp chống ăn 
mòn

Việt Nam

19

Tủ bếp Tủ gỗ công 
nghiệp ván MFC 
phủ melamin

Khung và thùng tủ gỗ CN 
chống ẩm.
Cánh Melanin vân gỗ.
Phụ kiện tiêu chuẩn.
Phụ kiện cơ bản

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

20

Khoá cửa phòng 
ngủ

Khoá cửa phòng vệ 
sinh

Khoá tay gạt Kiểu cách tay gạt
CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

17

18
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VI THIẾT BỊ VỆ SINH

STT KHOẢN MỤC TRANG BỊ
NHÃN HIỆU/

NHÀ CUNG CẤP
VẬT LIỆU

& QUY CÁCH

Mặt bếp Đá nhân tạo. Dày 
20mm

Theo thiết kế nội thất Nhập khẩu/
Trong nước

21

Hút khói Hút khói/
Mùi bếp

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

22

Chậu rửa Chậu rửa đôi Theo thiết kế nội thất CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

23

Vòi rửa Vòi đơn Inox 304

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu tương 
đương 

24

Bếp nấu Bếp từ đôi 900x500x50 âm mặt25

Vách kín phòng 
tắm và các phụ 
kiện kèm theo

Kính cường lực 
10mm, phụ kiện 
inox cao cấp

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

33

Bình nước nóng

Dung tích 30L - 
chống cặn, ruột 
tráng men. 
Bình điện, làm 
nước nóng trực 
tiếp, tích hợp 
chống giật.
Nhà vệ sinh, bếp

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

34

Tủ lavabo Gia công đồng bộ 
hiện đại

Mặt đá granite/ marble/ đá 
nhân tạo

TOTO/
Tương đương

35

Quạt thông gió 
WC

Âm trần

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

36

Gương soi Gương thuỷ tinh 
tráng bạc / chống 
mờ, tự sấy

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

37

Vòi chậu rửa

Inox 304 Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

29

Vòi củ sen tắm30

Sen tắm31

Vòi xịt32

Bồn cầu (Phòng 
master)

Bồn cầu (Phòng 
thường)

Sứ vệ sinh cao 
cấp

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

26

27

Chậu rửa (Lavabo)28
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VII THIẾT BỊ ĐIỆN

VIII ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ

STT KHOẢN MỤC TRANG BỊ
NHÃN HIỆU/

NHÀ CUNG CẤP
VẬT LIỆU

& QUY CÁCH

Các phụ kiện khác 
gồm:
Thanh treo khăn, 
Lô giấy, Mắc treo, 
Giá để đồ, Hệ 
thống thoát sàn

Inox 304 Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

TOTO/
Tương đương

38

Đèn trần phòng 
khách, phòng ngủ, 
vệ sinh

Đèn LED
downlight âm 
trần

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Philips/Duhal/
Kingled/
Tương đương

39

Đèn logia Đèn ốp trần Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Philips/ Duhal/
Kingled/
Tương đương

40

Công tắc mặt hạt
Kiểu dáng hiện 
đại, tiếp điểm 
đồng nguyên chất

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Schneider/
Tương đương

41

Ổ cắm điện, điện 
thoại, Internet, Tivi

Kiểu dáng hiện 
đại, tiếp điểm 
đồng nguyên chất

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Schneider/
Tương đương

42

Video door phone
Chuông hiển thị 
hình ảnh, kết nối 
với hệ thông 
kiểm soát khác

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Panasonic/
Fermax/
Aiphone/ABB/
Tương đương

43

Dây điện Chi tiết theo thiết 
kế

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Cadivi/Taya/
Olympic và 
Alantek/
Nexsan/
Tương đương

44

Đầu phun
Sprinkler

Chi tiết theo thiết 
kế

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu đảm bảo 
chất lượng

50

Phòng khách

Chi tiết theo thiết 
kế

Multi F (Một hướng thổi) Panasonic/
Tương đương

47

Phòng ngủ master48

IX PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phòng ngủ 49

Thiết bị đóng cắt Chi tiết theo thiết 
kế

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

Schneider/ ABB/
Siemens/ Simon/
Tương đương

45

Tủ điện căn hộ46
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X DỊCH VỤ KHÁC

STT KHOẢN MỤC TRANG BỊ
NHÃN HIỆU/

NHÀ CUNG CẤP
VẬT LIỆU

& QUY CÁCH

Đầu báo cháy
Chi tiết theo thiết 
kế

Chi tiết theo catalogue 
nhà cung cấp

CĐT sẽ chọn loại 
vật liệu đảm bảo 
chất lượng

51

Hạ tầng kỹ thuật 
dịch vụ Truyền 
hình, Internet

Đầu chờ, ổ cắm
Viettel/
Tương đương

53

Đầu báo nhiệt52


